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DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

XK thủy sản Việt Nam 2017 - 2019 (theo tháng) Cơ cấu thị trường NK cá tra quý I/2019 

Cơ cấu sản phẩm thủy sản XK Quý I/2019 XK cá tra sang Trung Quốc, 2018 - 2019 

XK tôm Việt Nam  2018 - 2019 XK cá tra sang EU, 2018 - 2019 

XK tôm Việt Nam sang các thị trường, QI/2019 XK cá tra sang Mỹ, 2017 – 2018 

XK cá tra Việt Nam  2018 - 2019 XK cá tra sang Mexico, 2018 - 2019 

XK cá tra Việt Nam sang các thị trường, QI/2019 XK cá ngừ Việt Nam 2017 – 2019  

XK cá ngừ Việt Nam  2018 - 2019 Cơ cấu thị trường NK cá ngừ quý I/2019 

XK mực, bạch tuộc Việt Nam  2018 - 2019 XK cá ngừ sang Mỹ, 2018 - 2019 

Cơ cấu thị trường NK chính, quý I/2019 Nk cá ngừ của Mỹ, T1-2/2019 

XK thủy sản sang Mỹ, 2018 - 2019 Giá trung bình NK cá ngừ (HS030487) vào Mỹ 

XK thủy sản sang EU, 2018 - 2019 XK cá ngừ sang EU, 2017 – 2018 

XK thủy sản sang Nhật Bản, 2018 - 2019 Giá trung bình NK cá ngừ (HS030487) vào Hà Lan 

XK thủy sản sang Trung Quốc, 2018 - 2019 
Giá trung bình NK cá ngừ (HS030487) vào Tây Ban 
Nha 



XK thủy sản sang Hàn Quốc, 2018 - 2019 Giá trung bình NK cá ngừ (HS030487) vào Đức 

XK thủy sản sang ASEAN, 2018 - 2019 XK cá ngừ sang Nhật Bản, 2018 - 2019 

Giá tôm chân trắng cỡ 50 con/kg tại đầm 
Giá trung bình NK cá ngừ chế biến (HS16) vào Nhật 
Bản 

Giá tôm chân trắng cỡ 80 con/kg tại đầm Giá trung bình NK cá ngừ (HS030487) vào Nhật Bản 

Cơ cấu sản phẩm tôm XK quý I/2019 (theo loài)  Cơ cấu thị trường NK mực, bạch tuộc quý I/2019 

Cơ cấu thị trường NK tôm quý I/2019 XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc, 2018 - 2019 

Top 10 thị trường NK tôm sú của Việt Nam quý I/2019 XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản, 2018 - 2019 

Top 10 thị trường NK tôm chân trắng của Việt Nam quý 

I/2019 
XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc, 2018 - 2019 

XK tôm sang Mỹ, 2018 - 2019 XK mực, bạch tuộc sang EU, 2018 - 2019 

XK tôm sang EU, 2018 - 2019 Cơ cấu thị trường NK nhuyễn thể HMV quý I/2019 

XK tôm sang Nhật Bản, 2018 - 2019 XK cua ghẹ của Việt Nam 2017-2019  

XK tôm sang Hàn Quốc, 2018 - 2019 Cơ cấu thị trường NK cua ghẹ quý I/2019 

XK tôm sang Trung Quốc, 2018 - 2019 NK cua xanh, ghẹ xanh, ghẹ đỏ của Mỹ 

Giá cá tra nguyên liệu loại 1 tại Đồng Tháp XK surimi của Việt Nam quý 2017-2019 

Giá cá tra phile trung bình xuất khẩu (FOB) tại TP.Hồ Chí 

Minh, tháng 1-3/2019 
Cơ cấu thị trường NK surimi quý I/2019 

 

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO 

XK thủy sản Việt Nam quý I/2019 
Nhập khẩu cá tra của 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất 
EU 

Sản phẩm thủy sản XK quý I/2019  Giá XK một số sản phẩm cá tra từ Việt Nam sang Mỹ 

XK thủy sản sang các thị trường quý I/2019 Nhập khẩu cá da trơn của Mỹ 2 tháng đầu năm 2019 

Sản phẩm XK sang Mỹ Quý I/2018 - 2019 Giá XK một số sản phẩm cá tra từ Việt Nam sang Mexico 

Sản phẩm XK sang EU Quý I/2018 - 2019 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam quý 
I/2019 

Sản phẩm XK sang Nhật Bản Quý I/2018 - 2019 Sản phẩm cá ngừ XK Quý I/2019 

Sản phẩm XK sang Trung Quốc Quý I/2018 - 2019 XK cá ngừ sang các thị trường, quý I/2019 

Sản phẩm XK sang Hàn Quốc Quý I/2018 - 2019 Top 10 thị trường NK cá ngừ đông lạnh (HS03) của Việt 
Nam 

Sản phẩm XK sang ASEAN Quý I/2018 - 2019 Top 10 thị trường NK cá ngừ chế biến (HS16) của Việt 
Nam 

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý 
I/2019 

Sản phẩm cá ngừ VN XK sang Mỹ quý I/2019 

Top 100 Doanh nghiệp XK thủy sản Việt Nam Quý I/2019 NK cá ngừ đóng hộp của Mỹ 

Sản phẩm thủy sản NK của Việt Nam quý I/2019 Giá XK một số sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam sang Mỹ 

Sản phẩm thủy sản tươi/sống/đông lạnh NK vào Việt Nam, 
quý I/2019 

NK thăn, phile cá ngừ đông lạnh của Mỹ 

Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho Việt Nam quý I/2019 NK cá ngừ chế biến đóng hộp của Mỹ 

Sản phẩm tôm XK quý I/2019 Sản phẩm cá ngừ VN XK sang EU quý I/2019 



Xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường quý I/2019 Giá XK một số sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam sang EU 

Top 10 thị trường NK tôm sú của Việt Nam quý I/2019 Sản phẩm cá ngừ VN XK sang Nhật Bản quý I/2019 

Top 10 thị trường NK tôm chân trắng của Việt Nam quý 

I/2019 

Giá XK một số sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam sang Nhật 
Bản 

Sản phẩm tôm VN XK sang Mỹ quý I/2019 Top 5 DN XK cá ngừ hàng đầu 

Giá XK một số sản phẩm tôm của Việt Nam sang Mỹ, 
QI/2019 

Nguồn cung cá ngừ cho Việt Nam 2018 

NK tôm của Mỹ T1-2/2019 (theo nguồn cung) Sản phẩm mực, bạch tuộc XK Quý I/2019  

Sản phẩm tôm NK vào Mỹ T1-2/2019 XK mực, bạch tuộc sang các thị trường, quý I/2019 

Sản phẩm tôm VN XK sang EU quý I/2019 Top 10 thị trường NK mực Việt Nam  

Giá XK một số sản phẩm tôm  từ Việt Nam sang Anh Top 10 thị trường NK bạch tuộc Việt Nam 

Sản phẩm tôm VN XK sang Nhật Bản quý I/2019 Sản phẩm mực, bạch tuộc XK sang Hàn Quốc quý I/2019 

Giá XK một số sản phẩm tôm của Việt Nam sang Nhật 
Bản 

Giá XK một số sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam 
sang Hàn Quốc 

NK tôm của Nhật Bản, T1-2/2019 NK mực, bạch tuộc vào Hàn Quốc  

Sản phẩm tôm VN XK sang Hàn Quốc quý I/2019  Sản phẩm mực, bạch tuộc XK sang Nhật Bản quý I/2019 

Giá XK một số sản phẩm tôm từ Việt Nam sang Hàn Quốc 
Giá XK một số sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam 
sang Nhật Bản 

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc NK mực, bạch tuộc vào Nhật Bản  

Sản phẩm tôm VN XK sang Trung Quốc quý I/2019 
Sản phẩm mực, bạch tuộc XK sang Trung Quốc quý 
I/2019 

Giá XK một số sản phẩm tôm từ Việt Nam sang Trung 
Quốc 

Giá XK một số sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam 
sang Trung Quốc 

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc NK mực, bạch tuộc vào Trung Quốc 

Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam, quý I/2019 Sản phẩm mực, bạch tuộc XK sang EU quý I/2019 

NK tôm của Việt Nam quý I/2019 
Giá XK một số sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam 
sang EU 

Sản phẩm cá tra XK quý I/2019 Nhập khẩu mực, bạch tuộc vào Việt Nam 

XK cá tra sang các thị trường, quý I/2019 Xuất khẩu NTHMV Việt Nam đi các thị trường quý I/2019 

Giá XK một số sản phẩm cá tra từ Việt Nam sang Trung 
Quốc 

Giá XK một số sản phẩm nghêu của Việt Nam sang Tây 
Ban Nha 

Giá XK một số sản phẩm cá tra từ Việt Nam sang Hà Lan Xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam đi các thị trường quý I/2019 

Giá XK một số sản phẩm cá tra từ Việt Nam sang Anh Xuất khẩu surimi Việt Nam đi các thị trường quý I/2019 

Nhập khẩu sản phẩm cá thịt trắng của Mỹ, T1-10/2018 
Một số sản phẩm chính được xóa bỏ thuế ngay khi XK 
sang các thị trường chính trong CPTPP 

Nhập khẩu cá thịt trắng của EU, 2018 Dự báo XK thủy sản quý II/2019 (triệu USD) 

  


